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BIỂU SỐ 02

PHỤ BIỂU SỐ 02.2

TỔNG HỢP CHI TRỢ CẤP LỄ, TẾT, NGHỈ MÁT

Thực hiện theo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC ngày 4/8/2003
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nội dung: Chi...................................(nghỉ mát, tết âm lịch,.....)

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Đơn vị
	Số xuất hưởng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	Cả xuất
	1/2 xuất
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	TM. BAN QUẢN LÝ QUỸ KTTT 

Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị
	Kế toán quỹ
	Ngày.....tháng......năm.....

VP Công đoàn Bộ


BIỂU SỐ 03
Công đoàn:...........................    






Tổ công đoàn:......................

Hà Nội, ngày...... tháng....... năm......

ĐƠN XIN TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT

Kính gửi: - Ban Chấp hành công đoàn Bộ Tài chính

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở, bộ phận......................
Tổ công đoàn:................................. có đồng chí ...................................... gặp khó khăn cần xét trợ cấp đột xuất do: (lý do trợ cấp).

Mức chi: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Đề nghị Ban Chấp hành công đoàn Bộ Tài chính, Công đoàn (cơ sở).......... ....................... xem xét, trợ cấp đột xuất theo quy định từ nguồn tiền thưởng của cơ quan Bộ để động viên kịp thời cán bộ, công chức trong công tác.

TM. TỔ CÔNG ĐOÀN .................................

	Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
(BỘ PHẬN) (*)


Ghi chú: (*): Là công đoàn bộ phận trực thuộc Cộng đoàn Bộ Tài chính.

BIỂU SỐ 02

PHỤ BIỂU SỐ 02.1

TỔNG HỢP CHI TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN HÀNG THÁNG

Thực hiện theo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC 
ngày 4/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	STT
	Đơn vị
	Số xuất hưởng
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	TM. BAN QUẢN LÝ QUỸ KTTT 

Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị
	Kế toán quỹ
	Ngày.....tháng......năm.....

VP Công đoàn Bộ


BIỂU SỐ 01

MỨC CHI TRỢ CẤP TỪ NGUỒN TIỀN THƯỞNG

Thực hiện theo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC 
ngày 4/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	I
	Chi trợ cấp thường xuyên (ăn trưa)
	200.000 đồng/xuất/tháng

	II
	Chi trợ cấp đột xuất(1)
	200.000 đồng/xuất/lần 

	III
	Chi trợ cấp viếng đám hiếu
	

	1
	Phúng viếng
	200.000 đồng

	2
	Vòng hoa
	50.000 đồng

	IV
	Chi trợ cấp nghỉ mát(2)
	

	1
	01 xuất (từ 6 tháng trở lên)
	Theo đề nghị của Ban Quản lý Quỹ

	2
	1/2 xuất
	

	V
	Các nội dung chi khác
	Theo đề nghị của Ban quản lý quỹ


Ghi chú:   (1): Tối đa 2 lần/năm/người.

                 (2): Căn cứ khả năng của Quỹ và giá cả thị trường, Ban quản lý Quỹ đề nghị mức chi cụ thể.


BIỂU SỐ 04 

PHỤ BIỂU 04.1

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH       

CÔNG ĐOÀN: ......................... 



    

Hà Nội, ngày....... tháng......... năm..........

ĐỀ NGHỊ CHI TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN THÁNG..../NĂM.......

	STT
	Họ và tên
	Đối tượng (1)
	Ghi chú (2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Cộng
	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                   TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (BỘ PHẬN)

Ghi chú: 

- (1): Ghi rõ đối tượng hợp đồng dài hạn, vụ việc.

- (2): Trường hợp đề nghị bổ sung do thiếu của tháng trước, cần nêu rõ lý do.

- Thời hạn gửi biểu này về công đoàn Bộ từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.

BIỂU SỐ 04 

PHỤ BIỂU 04.2

CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI CHÍNH 



      

CÔNG ĐOÀN: ......................... 



    

Hà Nội, ngày......... tháng.......... năm........

ĐỀ NGHỊ CHI TRỢ CẤP LỄ TẾT, NGHỈ MÁT...

	STT
	Họ và tên
	Số xuất hưởng (*)
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	Cả xuất
	1/2 xuất
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


- Tổng số xuất đề nghị giải quyết:.......................... xuất

- Tổng số tiền đề nghị giải quyết:.......................... đồng

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	TM.BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (BỘ PHẬN)


Ghi chú:  (*): Căn cứ theo Quyết định số 125/2003/QĐ-BTC ngày 4/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


